
Phụ lục 1. GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND ngày     /3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT Đơn vị Số giao
năm 2023

Số giao năm 2024

Ghi chúSố giảm
theo lộ
trình

Số đã điều
chỉnh theo

quyết định tạm
giao biên chế

năm 2024

Số giao

TỔNG CỘNG 1.473 -14 1.459

I Khối Sở, ngành 885 -6 879

1 Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh 31 31
- Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách 8 8
- Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 23 23

2 Văn phòng UBND tỉnh 42 -1 41

3 Sở Nội vụ 46 1 46

Đã điều chỉnh tăng 01 biên
chế kèm nhân sự từ Sở Giáo
dục và Đào tạo sang Sở Nội
vụ để thực hiện công tác cán

bộ từ ngày 01/01/2024

4 Sở Tư pháp 26 26

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32 32

6 Sở Tài chính 40 40

7 Sở Công thương 28 28

8 Sở Nông nghiệp và PTNT 262 -3 259

9 Sở Giao thông vận tải 45 45

10 Sở Xây dựng 35 -1 34

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 37 37

12 Sở Thông tin và Truyền thông 24 24

13 Sở Lao động - TB&XH 33 33

14 Sở Văn hóa, TT&DL 36 36

15 Sở Khoa học và Công nghệ 27 -1 26

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 39 -1 39
Đã điều chỉnh giảm 01 biên
chế kèm nhân sự sang Sở

Nội vụ từ ngày 01/01/2024

17 Sở Y tế 50 50

18 Thanh tra tỉnh 26 26

19 Ban Dân tộc tỉnh 14 14

20 BQL các khu công nghiệp tỉnh 12 12

II UBND cấp huyện 588 -8 580

1 UBND TP Bắc Kạn 78 -1 77

2 UBND huyện Ba Bể 74 -1 73

3 UBND huyện Ngân Sơn 71 -1 70

4 UBND huyện Chợ Đồn 75 -1 74

5 UBND huyện Na Rì 74 -1 73

6 UBND huyện Bạch Thông 72 -1 71

7 UBND huyện Chợ Mới 72 -1 71

8 UBND huyện Pác Nặm 72 -1 71
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Phụ lục 2.  GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC(BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC) TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHƯA TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số ... /ĐA-UBND ngày ... /.../2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Lưu ý: Số liệu biên chế hưởng lương từ NTSN dự kiến giao tại cột 39 bao gồm số biên chế do các đơn vị  đã đề xuất giao tăng năm 2024 trên cơ sở rà soát số liệu về kinh phí tại Phụ lục 2.1.

STT Đơn vị

SỐ GIAO NĂM 2023 (không bao gồm tạm giao 16 biên chế SN giáo dục) SỐ LIỆU TĂNG/GIẢM SỐ GIAO NĂM 2024

Hưởng lương từ NSNN Hưởng lương từ NTSN

Tổng 

Hưởng lương từ NSNN Hưởng lương từ NTSN

Tổng 

Số
biên
chế
giáo
viên
bổ

sung

Hưởng lương từ NSNN Hưởng lương từ NTSN

Tổng SN Giáo
dục SN Y tế

SN
Văn
hóa,

TT&T
T

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng
SN

Giáo
dục

SN Y
tế

SN
Văn
hóa,
TT&
TT

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng
SN

Giáo
dục

SN Y
tế

SN
Văn
hóa,
TT&
TT

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng
SN

Giáo
dục

SN
Y tế

SN
Văn
hóa,
TT&
TT

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng
SN

Giáo
dục

SN Y
tế

SN
Văn
hóa,

TT&T
T

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng
SN

Giáo
dục

SN Y
tế

SN
Văn
hóa,
TT&
TT

SN
Khoa
học

SN
khác

Tổng

A B 1 2 3 4 5 6=1+2+
3+4+5 7 8 9 10 11

12=7+
8+9+1
0+11

13=6+1
2 14 15 16 17 18

19=14+
15+16+
17+18

20 21 22 23 24

25=20
+21+2
2+23+

24

26=19+
25 27 28 29 30 31 32

33=28+
29+30+
31+32

34 35 36 37 38
39=34+
35+36+
37+38

40

TỔNG CỘNG 7.163 1.008 273 15 503 8.962 34 725 7 26 792 9.754 -156 -17 -1 -6 -180 3 1 1 5 -175 40 7.047 991 272 15 497 8.822 34 728 7 1 27 797 9.619

I CÁC SỞ, NGÀNH 710 1.007 109 15 343 2.184 725 26 751 2.935 -15 -17 -5 -37 3 1 1 5 -32 695 990 109 15 338 2.147 728 1 27 756 2.903

1 Sở Nội vụ 14 14 14 14 14 14

2 Sở Tư pháp 35 35 2 2 37 35 35 2 2 37

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 10 10 10 10 10

4 Sở Công Thương 14 14 3 3 17 14 14 3 3 17

5 Sở Nông nghiệp và PTNT 87 87 87 -2 -2 -2 85 85 85

6 Sở Tài nguyên và Môi trường 53 53 21 21 74 -1 -1 1 1 52 52 22 22 74

7 Sở Thông tin và Truyền thông 19 19 19 19 19 19

8 Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội 3 23 44 70 70 -2 -2 -2 3 23 42 68 68

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch 109 3 112 112 109 3 112 112

10 Sở Khoa học và Công nghệ 15 15 15 1 1 1 15 15 1 1 16

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 707 707 707 -15 -15 -15 692 692 692

12 Sở Y tế 984 37 1.021 725 725 1.746 -17 -17 3 3 -14 967 37 1.004 728 728 1.732

13 Văn phòng UBND tỉnh 17 17 17 17 17 17

14 Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh 10 10 10 10 10 10

II ĐVSNCL THUỘC UBND
TỈNH 87 1 57 65 210 34 7 41 251 -2 -1 -1 -4 -4 85 1 56 64 206 34 7 41 247

1 BQL Vườn Quốc gia Ba Bể 65 65 65 -1 -1 -1 64 64 64

2 Trường Cao đẳng Bắc Kạn 87 1 88 34 34 122 -2 -2 -2 85 1 86 34 34 120

3 Đài Phát thanh và Truyền hình
Bắc Kạn 57 57 7 7 64 -1 -1 -1 56 56 7 7 63

III UBND CÁC HUYỆN, TP 6.366 107 95 6.568 6.568 -139 -139 -139 40 6.267 107 95 6.469 6.469

1 UBND TP Bắc Kạn 641 14 18 673 673 -14 -14 -14 5 632 14 18 664 664

2 UBND huyện Ba Bể 996 14 11 1.021 1.021 -22 -22 -22 5 979 14 11 1.004 1.004

3 UBND huyện Ngân Sơn 656 13 10 679 679 -14 -14 -14 5 647 13 10 670 670

4 UBND huyện Chợ Đồn 997 14 13 1.024 1.024 -22 -22 -22 5 980 14 13 1.007 1.007

5 UBND huyện Na Rì 927 12 11 950 950 -20 -20 -20 5 912 12 11 935 935

6 UBND huyện Bạch Thông 613 14 11 638 638 -13 -13 -13 5 605 14 11 630 630

7 UBND huyện Chợ Mới 723 14 10 747 747 -16 -16 -16 5 712 14 10 736 736

8 UBND huyện Pác Nặm 813 12 11 836 836 -18 -18 -18 5 800 12 11 823 823
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Phụ lục 2.1. CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT GIAO TĂNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HĐ111 HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2024
(không bao gồm số liệu kinh phí, biên chế, HĐ111 của các đơn vị giữ nguyên như số đã giao năm 2023)

(Kèm theo Đề án số        /ĐA-UBND ngày     /3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT Đơn vị

Năm 2023 Đề xuất giao năm 2024

Ghi chú
Tổng thu

Nguồn thu đảm bảo giao
biên chế VC, HĐ111 Tổng thu năm

2024

Số thu tăng
thêm so với
năm 2023

Chi phí phục
vụ nhiệm vụ
thu (tính cho

phần tăng
thêm)

Dự kiến nguồn thu đảm
bảo giao tăng thêm biên

chế VC, HĐ111

Tổng số
giao

Biên
chế
VC

HĐ
111

Số kinh phí
đảm bảo

Số còn lại bảo
đảm đề xuất

tăng biên chế

Biên
chế
VC

HĐ
111

Biên
chế
VC

HĐ
111

A B 1 2 3 4 5 6 = 5 - 1 7 8 = 6 - 7 9 10 11=2+9
12=3
+10

13

1
Sở Tài
nguyên và
Môi trường

3.700.000.000 21 1 2.300.000.000 3.900.000.000 200.000.000 50.000.000 150.000.000 1 0 22 1
Đơn vị cam kết đẩy

mạnh tăng nguồn thu
và tiết kiệm để bảo

đảm tăng 01 biên chế
tại Công văn số

3687/STNMT-VP
ngày 29/12/2023

1.1
Văn phòng
đăng ký đất
đai

3.700.000.000 21 1 2.300.000.000 3.900.000.000 200.000.000 50.000.000 150.000.000 1 22 1

2 Sở Khoa học
và Công nghệ

350.000.000 0 0 0 450.000.000 100.000.000 30.000.000 70.000.000 1 0 1 0 Đơn vị cam kết đẩy
mạnh tăng nguồn thu
để bảo đảm tăng 01

biên chế tại Công văn
số 64/SKHCN-VP
ngày 22/01/20241.1

Trung tâm
Khoa học-
Công nghệ và
Đổi mới sáng
tạo

350.000.000 450.000.000 100.000.000 30.000.000 70.000.000 1 1

3 Sở Y tế 201.054.441.268 545 14 62.811.705.901 210.992.000.000 9.937.558.732 6.156.114.720 3.781.444.012 3 47 548 61
Sở Y tế đề xuất tại

Công văn số
4639/SYT-TCCB ngày

28/12/2023 và Công
văn số 751/SYT-

TCCB ngày 14/3/2024
1 Bệnh viện đa

khoa tỉnh 126.239.441.268 361 7 38.013.000.000 134.223.000.000 7.983.558.732 5.588.000.000 2.395.558.732 43 361 50

2
Trung tâm Y
tế huyện Bạch
Thông

18.485.000.000 40 6.500.000.000 18.817.000.000 332.000.000 49.000.000 283.000.000 2 40 2 Điều chỉnh 02 HĐ111
từ NSNN sang NTSN

3 Trung tâm Y
tế huyện Chợ
Mới

18.740.000.000 39 2 5.510.000.000 19.486.000.000 746.000.000 7.000.000 739.000.000 2 39 4
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4 Trung Tâm Y
tế Na Rì 19.590.000.000 62 3 7.508.705.901 19.937.000.000 347.000.000 134.114.720 212.885.280 2 64 3

5 Trung tâm Y
tế thành phố 18.000.000.000 43 2 5.280.000.000 18.529.000.000 529.000.000 378.000.000 151.000.000 1 44 2

TT Đơn vị

Năm 2023 Đề xuất giao năm 2024

Ghi chú
Tổng thu

Nguồn thu đảm bảo giao
biên chế VC, HĐ111 Tổng thu năm

2024

Số thu tăng
thêm so với
năm 2023

Chi phí phục
vụ nhiệm vụ
thu (tính cho

phần tăng
thêm)

Dự kiến nguồn thu đảm
bảo giao tăng thêm biên

chế VC, HĐ111

Tổng số
giao

Biên
chế
VC

HĐ
111

Số kinh phí
đảm bảo

Số còn lại bảo
đảm đề xuất

tăng biên chế

Biên
chế
VC

HĐ
111

Biên
chế
VC

HĐ
111

A B 1 2 3 4 5 6 = 5 - 1 7 8 = 6 - 7 9 10 11=2+9
12=3
+10

13
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Phụ lục 3. GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ
NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số         /ĐA-UBND ngày   /3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT Đơn vị Số giao năm
2023

Số giao năm 2024
Ghi chú

Số tăng/giảm Số giao

A B 1 2 3=1+2 4

TỔNG CỘNG 62 -3 59

IV CẤP TỈNH 54 -3 51

1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 8 -1 7

2 Hội Đông y tỉnh 7 7

3 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 8 8

4 Liên minh HTX tỉnh 15 -1 14

5 Hội Nhà báo tỉnh 4 4

6 Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN tỉnh 1 1

7 Hội Cựu TNXP  tỉnh 1 1

8 Hội Bảo trợ trẻ em và người tàn tật tỉnh 2 2

9 Hội Khuyến học tỉnh 2 2

10 Hội Luật gia tỉnh 2 -1 1

11 Ban Đại diện NCT tỉnh 1 1

12 Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh 3 3

III CẤP HUYỆN (Hội Chữ thập đỏ) 8 8

1 UBND TP Bắc Kạn 1 1

2 UBND huyện Ba Bể 1 1

3 UBND huyện Ngân Sơn 1 1

4 UBND huyện Chợ Đồn 1 1

5 UBND huyện Na Rì 1 1

6 UBND huyện Bạch Thông 1 1

7 UBND huyện Chợ Mới 1 1

8 UBND huyện Pác Nặm 1 1
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Phụ lục 4. GIAO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP, NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số          /ĐA-UBND ngày   /3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT Đơn vị

NĂM 2023
ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM GIAO NĂM 2024

Số giao 

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộng

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộng

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộngKhối

hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

A B 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3+6 8 9 10=8+9 11 12
13=11+1

2
14=10+13 15 16

17=15+1
6

18 19
20=18+

19
21=17+2

0

TỔNG CỘNG 191 161 352 49 49 401 -2 -2 47 47 45 191 159 350 96 96 446
I CÁC SỞ, NGÀNH 133 89 222 38 38 260 -2 -2 47 47 45 133 87 220 85 85 305
1 Sở Nội vụ 5 1 6 6 5 1 6 6
2 Sở Tư pháp 5 5 5 5 5 5
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 4 4 4 4 4
4 Sở Tài chính 5 5 5 5 5 5
5 Sở Công Thương 4 4 4 4 4 4
6 Sở Nông nghiệp và PTNT 27 5 32 1 1 33 27 5 32 1 1 33
7 Sở Giao thông vận tải 7 7 7 7 7 7
8 Sở Xây dựng 5 5 5 5 5 5
9 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 4 1 1 5 4 4 1 1 5
10 Sở Thông tin và Truyền thông 4 1 5 5 4 1 5 5
11 Sở Lao động, TB&XH 5 26 31 31 5 26 31 31
12 Sở Văn hóa, TT&DL 5 13 18 5 5 23 5 13 18 5 5 23
13 Sở Khoa học và Công nghệ 5 1 6 6 5 1 6 6
14 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 33 38 2 2 40 5 33 38 2 2 40
15 Sở Y tế 9 7 16 26 26 42 -2 -2 47 47 45 9 5 14 73 73 87
16 Thanh tra tỉnh 3 3 3 3 3 3
17 Văn phòng UBND tỉnh 18 2 20 1 1 21 18 2 20 1 1 21
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18 Văn phòng Đoàn
ĐBQH&HĐND tỉnh 8 8 8 8 8 8

19 Ban Dân tộc 2 2 2 2 2 2
20 Ban Quản lý các KCN tỉnh 3 3 2 2 5 3 3 2 2 5

II ĐƠN VỊ SNCL THUỘC
UBND TỈNH 4 4 11 11 15 4 4 11 11 15

1 Ban QL Vườn Quốc gia Ba Bể 4 4 4 4 4 4
2 Trường Cao đẳng Bắc Kạn 7 7 7 7 7 7

3 Đài Phát thanh và Truyền hình
Bắc Kạn 4 4 4 4 4 4

III UBND CÁC HUYỆN, TP 58 66 124 124 58 66 124 124
1 UBND thành phố Bắc Kạn 7 7 7 7 7 7
2 UBND huyện Ba Bể 7 9 16 16 7 9 16 16
3 UBND huyện Ngân Sơn 8 13 21 21 8 13 21 21
4 UBND huyện Chợ Đồn 6 13 19 19 6 13 19 19
5 UBND huyện Na Rì 7 13 20 20 7 13 20 20
6 UBND huyện Bạch Thông 8 1 9 9 8 1 9 9
7 UBND huyện Chợ Mới 7 7 14 14 7 7 14 14
8 UBND huyện Pác Nặm 8 10 18 18 8 10 18 18

IV CÁC TỔ CHỨC HỘI 2 2 2 2 2 2
1 Liên minh các hợp tác xã tỉnh 1 1 1 1 1 1
2 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1 1 1 1 1 1

STT Đơn vị

NĂM 2023
ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM GIAO NĂM 2024

Số giao 

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộng

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộng

Hưởng lương từ
NSNN

Hưởng lương từ
NTSN

Tổng
cộngKhối

hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng

Khối
hành
chính

Khối
sự

nghiệp
Tổng
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